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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin chung về cơ sở 

Công ty TNHH Hon Da Industrial được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 3700667651 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30/06/2008, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 

13/11/2015 

Công ty đã thuê 1 lô đất tại  Thửa đất số 224, Tờ bản đồ số 8, Ấp Xóm Đèn, Xã 

Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích 126.648,9 m2 để 

xây dựng nhà máy. 

Năm 2006, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp 

Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 1365/PXN - TNMT ngày 

30/06/2006; 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.001037T do 

Chi cục bảo vệ môi trường Bình Dương cấp ngày 22/10/2010; 

Văn bản số 2278/STNMT-CCBVMT  ngày 10/05/2019 về thay đổi nội dung bản 

Đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường của Công ty TNHH Hon Da Industrial ; 

Năm 2021, Công ty đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất số 87/GP-STNMT ngày 04/11/2021; 

Hiện nay công ty đang hoạt động với công suất đạt khoảng 80% công suất thiết 

kế. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường 

Cơ sở là Cơ sở nhóm II theo quy định tại mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 vì: 

- Dự án nhóm B (Dự án có vốn đầu tư 82.621.000.000 (Tám mươi hai tỷ sáu trăm 

hai mươi mốt triệu) đồng thuộc Nhóm B (Cơ sở công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 

tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng trở lên) theo Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14). 

Cơ sở thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục X 

– Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động tương 

đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II. 

Công ty đang hoạt động và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương cấp Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước đây, do vậy 
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Giấy phép môi trường của cơ sở do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

thẩm định và cấp phép. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất số 224, Tờ bản đồ số 8, Ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, 

Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Wu Chien Ta; Chức vụ: 

Phó Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0274.3641668  Fax: 0274.3641669 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700667651 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30/06/2008, đăng 

ký thay đổi lần 2 ngày 13/11/2015 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 461023000449 do Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương cấp lần đầu ngày 30/06/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 

04/02/2015. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất các loại mút xốp công suất 8.100 tấn sản 

phẩm/năm”.  

- Địa điểm cơ sở: Công ty TNHH Hon Da Industrial đã xây dựng nhà máy và 

hoạt động sản xuất trên thửa đất số 224, Tờ bản đồ số 8, Ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, 

Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích đất sử dụng là 124.648,9 m2.  

 Các hướng tiếp giáp: 

- Phía Đông giáp: Công ty TNHH Alpha Home Furnishins, chuyên sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế 

- Phía Nam: giáp vườn cao su 

- Phía Bắc: giáp đường ĐH414. 

- Phía Tây: giáp vườn cao su 
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 Tọa độ địa lý khu đất cơ sở: 

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu đất cơ sở 

Ký hiệu mốc ranh 

giới 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 

X(m) Y (m) 

M1 1225 668 617 435 

M2 1225 574 617 744 

M3 1225 825 617 959 

M4 1225 920 617 657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Vị trí địa lý của Cơ Sở 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án 

Giấy phép xây dựng số 1018/GPXD ngày 10/04/2017 và số 3683/GPXD ngày 

15/11/2017   

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, các giấy phép môi trường thành phần: 

Năm 2006, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp 

Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 1365/PXN-TNMT ngày 

30/06/2006. 

CƠ SỞ 

M3 

M4 

M2 

M1 

B 
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Văn bản số 2278/STNMT-CCBVMT ngày 10/05/2019 về việc thay đổi nội dung 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Công ty TNHH Hon Da Industrial. 

Năm 2021, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 87/GP-STNMT ngày 04/11/2021. 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.001037T do 

Chi cục bảo vệ môi trường Bình Dương cấp ngày 22/10/2010. 

 Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công):   

Cơ sở có vốn đầu tư 82.621.000.000 VNĐ (Tám mươi hai tỷ sáu trăm hai mươi 

mốt triệu) đồng thuộc Nhóm B (Cơ sở công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng 

đến dưới 1.000 tỷ đồng) theo Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1. 2. Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Sản phẩm 

Công suất 

Đăng ký trong 

BĐKĐTCMT 
Năm 2022 Năm 2023 

1  
Sản xuất các loại 

mút xốp 

10.000 tấn sản 

phẩm/năm 

4.200 tấn sản 

phẩm/năm 

  6.479 tấn sản 

phẩm/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial)  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở sản xuất các loại mút xốp. Các loại sản phẩm tại cơ sở như sau: 

Bảng 1. 3. Sản phẩm của cơ sở 

TT Sản phẩm Năm 2022 Năm 2023 Khi đạt công suất 

1 Các loại mút xốp 
4.200 tấn sản 

phẩm/năm 

  6.479 tấn sản 

phẩm/năm 

8.100 tấn  

sản phẩm/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial)  

 Quy trình sản xuất: 

Bảng 1. 4. Các quy trình sản xuất của cơ sở 

STT Tên quy trình Hiện trạng 

1 Quy trình sản xuất mút xốp  Đang hoạt động 
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Quy trình sản xuất mút xốp:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất mút xốp 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu nhập ở dạng bán thành phẩm là các hạt nở eps – expandable 

polystyrene. Do đó, không cần qua sơ chế lại và mang đi hấp để các hạt được nở ra ở 

nhiệt độ khoảng 70-800C. Khi đó, nguyên liệu sẽ được làm chín bằng hơi nước. Sau 

khi nguyên liệu chín sẽ được cho vào máy khuôn mẫu để tạo hình theo khuôn mẫu. 

Tạo hình xong, sản phẩm sẽ được đưa đi sấy để làm khô sản phẩm. Cuối cùng, sản 

phẩm sẽ được chuyển qua kiểm tra chất lượng. Những sản phẩm đạt chất lượng sẽ 

được mang đi đóng gói, lưu vào kho chờ ngày xuất xưởng. 

Hình ảnh về quy trình sản xuất tại cơ sở như sau: 

 

Nguyên liệu nhập khẩu hạt nở Nguyên liệu không đạt 

yêu cầu 

Hấp – nở (nhiệt độ 70-800C) 

Làm chín nguyên liệu 

Tạo hình theo khuôn mẫu 

Sấy 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Khí thải vận hành lò 

hơi, bụi 

Nguyên liệu thừa 

Sản phẩm không 

đạt chất lượng 

Bao bì, thùng chứa 
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Nguyên liệu Hấp – nở 

  

Tạo hình Sấy 

  
Kiểm tra chất lượng Thành phẩm 

Hình 1. 3. Hình ảnh về quy trình sản xuất mút xốp 
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1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1. 5. Các chủng loại sản phẩm của Cơ sở 

STT Sản phẩm 

Công suất 

Đăng ký trong 

BĐKĐTCMT 
Năm 2022 

 

Năm 2023 

 

1 Sản xuất các loại mút xốp 

10.000 

tấn sản 

phẩm/năm 

4.200 tấn sản 

phẩm/năm 
  6.479 tấn sản 

phẩm/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Hình ảnh các sản phẩm tại cơ sở  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu và hóa chất của Cơ sở 

Nhu cầu nguyên phụ liệu trong các giai đoạn của cơ sở được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu, hóa chất, nhiên liệu tại cơ sở 

STT Tên Đơn vị 

Nhu cầu theo 

BĐKĐTCMT đã 

phê duyệt 

Nhu cầu hiện tại  

Năm 2022 Năm 2023 

I Nguyên liệu 

1 Polystyrene Tấn /năm 7.000 4.340 6.996 

2 
Low Density 

Polyethylene 
Tấn /năm 2.000 - - 

3 
Nguyên vật liệu 

khác 
USD 1.200.000 - - 

II Hóa chất 

1 Chlorine Kg/năm - 68 72 
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STT Tên Đơn vị 

Nhu cầu theo 

BĐKĐTCMT đã 

phê duyệt 

Nhu cầu hiện tại  

Năm 2022 Năm 2023 

2 Vi sinh Lít/năm - 17,7 21 

III Nhiên liệu 

1 Than Tấn/năm - 6.646 8.609 

2 Củi Tấn/năm - 11.076 15.469 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

 Cân bằng nguyên liệu và sản phẩm hiện tại của cơ sở 

Bảng 1. 7.Cân bằng nguyên liệu và sản phẩm  

Nguyên liệu đầu vào 

Tỉ lệ hao 

hụt 

(3,5%) 

Sản phẩm 

Tên 
Quy 

trình 

Lượng dùng 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ 

sản 

phẩm 

(%) 

Tên 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

 

Polystyrene 

Sản 

xuất 

mút 

xốp 

6.996 96,5 247 
Mút 

xốp 
6.479 

 Tính chất của các nguyên liệu và hóa chất chính sử dụng tại Cơ sở  

Bảng 1. 8. Tính chất của nguyên liệu, hóa chất sử dụng chính 

STT Tên Thành phần/Tính chất hóa lý Tính nguy hại 

1 Polystyrene 

Polystyren là một loại nhựa nhiệt 

dẻo, được tạo thành từ phản ứng 

trùng hợp stiren. Công thức cấu tạo 

của polystiren là (̵CH[C6H5]-CH2)̵n. 

Polystyren không màu và dễ tạo 

màu, hình thức đẹp, dễ gia công 

bằng phương pháp ép và ép phun 

(nhiệt độ gia công vào khoảng 180–

200 ℃) 

Trong thành phần nhựa PS có 

chứa các chất độc hại như Styrene 

và Benzen. Đây là chất nghi ngờ 

gây ung thư và chất độc thần kinh 

gây nguy hiểm cho con người 

2 
Low Density 

Polyethylene 

Low Density Polyethylene là một 

loại nhựa nhiệt dẻo được làm từ 

monome ethylene ở dạng mờ hoặc 

đục, nó khá dẻo và dai. 

LDPE có phạm vi nóng chảy rộng, 

nhiệt độ nóng chảy thấp (105oC – 

115oC) 

- 

3 

Expanded 

Polyethylene 

(EPE) 

Expanded Polyethylene (EPE): là 

một loại nhựa có màu trắng sữa đặc, 

mùi nhẹ tỏa ra trong môi trường 

nóng và khi sản phẩm được cắt/ 

- 

Hóa chất tẩy rửa và phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải 
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STT Tên Thành phần/Tính chất hóa lý Tính nguy hại 

1 Chlorine 

Chlorine là một hợp chất của clo, 

mang tính oxy hóa và sát khuẩn cực 

mạnh, được dùng phổ biến trong 

mục đích tẩy trắng và khử trùng.  

Công thức hóa học: Ca(ClO)2 

Dạng bột trắng, có mùi cay xốc, khi 

pha vào trong nước có màu trong 

suốt và mùi vị rõ ràng.  

Tình trạng ngộ độc chlorine có 

thể gây ra các triệu chứng toàn 

thân. Các triệu chứng trên hô hấp 

bao gồm khó thở và có dịch trong 

phổi. Các triệu chứng trên tiêu 

hóa như: 

 -Bỏng rát trong miệng 

 -Sưng họng 

 -Đau họng 

 -Đau dạ dày 

 -Nôn mửa 

 -Có máu trong phâ 

2 Vi sinh 

Chế phẩm vi sinh tổng hợp, tăng 

cường phân hủy sinh học, giảm 

COD, BOD, khử mùi, khử bùn… 

- 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a. Nguồn cung cấp điện 

 Nguồn cung cấp:  

Nguồn cung cấp: Điện năng cấp cho Cơ sở được lấy từ Công ty điện lực Bình 

Dương -  Bắc Tân Uyên. 

 Nhu cầu sử dụng 

Nhu cầu điện của Cơ sở khoảng 638.980 kWh/tháng tương đương 7.667.760 

kWh/năm (theo hóa đơn sử dụng điện năm 2023). Lượng điện tiêu thụ cho các mục 

đích sau: 

+ Hoạt động sản xuất của cơ sở. 

+ Sinh hoạt (hoạt động thắp sáng văn phòng, máy vi tính, máy in, điều hòa,…). 

+ Thiết bị cơ điện, máy móc thiết bị,… 

b. Nguồn cung cấp nước  

 Nguồn cung cấp:  

Công ty sử dụng nước cấp từ giếng khoan của Công ty.Công ty có giấy phép 

khai thác, sử dụng nước dưới đất số 87/GP-STNMT ngày 04/11/2021 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp cho mục đích: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: sử dụng từ nguồn cấp nước của công ty Cổ phần 

Tổng công ty nước – Môi trường Bình Dương 

- Nước cấp cho lò hơi: Nước cấp từ giếng khoan của Công ty 

- Nước cho các mục đích khác: sử dụng trực tiếp nước từ từ giếng khoan của 

Công ty. 
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 Nhu cầu sử dụng nước  

Nhu cầu sử dụng nước năm 2023 thống kê như sau: 

Bảng 1. 9. Nhu cầu sử dụng nước của Cở sở 

Tháng 

Lưu lượng nước sử dụng theo sổ theo dõi lưu lượng khai thác  

m3/tháng m3/ngày 

Tháng 

10/2023 
2.746 86,7 

Tháng 

11/2023 
2.338 89,94 

Tháng 

12/2023 
2.378 88,26 

Tháng 

01/2024 
2.948,1 95,6 

Tháng 

02/2024 
2.730 97,5 

Tháng 

03/2024 
3.075,2 99,2 

Lưu lượng trung bình cao nhất 99,2 

    (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 
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Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng nước tính toán cho hiện tại và khi đạt công suất 

STT Mục đích sử dụng  Định mức tính toán  

Quy mô tính toán  Lượng nước sử dụng (m3/ngày) 

Hiện tại 

(2023) 

Khi đạt  

công suất tối 

đa 

BĐKĐTCMT 

đã duyệt 

Hiện tại 

(2023) 

Khi đạt  

công suất 

tối đa 

I Nước cho mục đích sinh hoạt 

1 

Sinh hoạt công nhân 

(không tổ chức nấu 

ăn cho công nhân)  

45 lít/người/ngày  120 400 22,5 5,4 18 

2 
Nước nấu ăn và sinh 

hoạt nấu ăn 
25 lít/ người/ngày  120 400 12,5 3 10 

II  

3 
Nước cấp bổ sung 

cho lò hơi 

Nước bốc hơi 80%, tuần hoàn 20%.  

Cơ sở đang hoạt động 2 lò hơi 15 tấn/h 

và 10 tấn/h khoảng 100 m3/ngày. 

Cơ sở đang 

vận hành  

2 lò hơi 15 

tấn/h và 10 

tấn/h 

cở sở có 3 lò 

hơi:  

02 lò 15 tấn/h 

01 lò 10 tấn/h 

- 82 150 

4 

Nước cấp cho làm 

mát, nước giải nhiệt 

cho máy móc 

Theo dõi thực tế tại cơ sở 3 2 3 

5 

Nước tưới cây 3 lít/m2/ngày 79.398,89 m2 - 5 5 

Nước rửa đường 
rửa đường tính 0,4 lít/m2/ngày đêm theo 

QCVN 01:2021/BXD. 
 19.500 m2 - 1,8 1,8 

III TỔNG CỘNG   99,2 187,8 
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 Sơ đồ cân bằng nước như sau: 

Bảng 1. 11. Sơ đồ cân bằng nước hiện tại và khi đạt công suất thiết kế 

STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước  cấp 

sử dụng (m3/ngày) 

Tỷ lệ 

phát 

sinh 

nước 

thải 

(%) 

Lượng nước xả thải (m3/ngày) Lưu lượng xin 

phép xả thải 

(m3/ngày) = lưu 

lượng xả thải 

ngày cao nhất 

Ghi chú 

Hiện tại 

Khi đạt 

công 

suất 

thiết kế 

Hiện tại 
Khi đạt công suất 

thiết kế 

m3/ngày % m3/ngày % 

1  
Nước sinh hoạt cho  

công nhân  
5,4 18 100 5,4 100% 18 100% 18 

Nước thải sinh 

hoạt tính bằng 

100% nước cấp 

theo NĐ 

80/2014/NĐ-CP 
2  

Nước nấu ăn và sinh 

hoạt nấu ăn 
3 10 100 3 100% 10 100% 10 

3  
Nước cấp bổ sung 

cho lò hơi 
82 150 0 0 0,00 0 0,00 0 

1 lò 1 lò 10 tấn/h, 

2 lò 15tấn/h. Hiện 

tại chỉ hoạt động 

01 lò hơi 15 tấn/h 

và 01 lò hơi 10 

tấn/h, dự phòng 01 

lò hơi 15 tấn/h 

4  

Nước cấp cho làm 

mát, nước giải nhiệt 

cho máy móc 

2 3 0 0 0,00 0 0,00 0 Bay hơi, tuần hoàn 

5  Tưới cây,rửa đường  6,8 6,8 0 0 0,00 0 0,00 0 
Bay hơi, ngấm vào 

đất  

TỔNG 99,2 172,4 - 16 - 28 - 28  

 Như vậy, Lưu lượng xin cấp phép xả nước thải tại cơ sở khoảng 28 m3/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở có công suất 35 

m3/ngày đêm đủ đảm bảo khả năng xử lý nước thải đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,6; Kf = 1,2 trước khi xả thải ra nguồn 

tiếp nhận.  
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Danh mục máy móc thiết bị hiện tại và dự kiến đầu tư các hạng mục chưa 

triển khai 

Bảng 1. 12. Danh mục máy móc thiết bị đã lắp đặt tại cơ sở 

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng 

theo BĐK 

ĐTCMT 

Số lượng 

thực tế 
Xuất xứ 

Tình trạng 

sử dụng  

1 
Máy ép thành hình 

EPE 
Máy 3 3 Trung Quốc 85% 

2 Máy phức hợp EPE Máy 3 3 Đài Loan 85% 

3 Máy cắt thủy lực Cái 3 3 Đài Loan 90% 

4 Máy cắt Máy 8 8 Đài Loan 85% 

5 
Máy khuôn mẫu kiểu 

đứng 
Máy 2 2 Úc  85% 

6 Máy khuôn mẫu Máy 5 5 Trung Quốc 90% 

7 Máy tạo sốp Máy 3 3 Úc 85% 

8 Máy gia nhiệt keo Máy 10 10 Đài Loan 90% 

9 Máy gia nhiệt tấm Máy 10 10 Đài Loan 87% 

10 Hệ thống chân không Bộ 9 3 Đài Loan 90% 

11 Nồi hơi Máy 2 2 Đài Loan 90% 

12 Máy nén khí Máy 10 10 Đài Loan 85% 

13 
Máy làm khô không 

khí 
Máy 5 5 Đài Loan 85% 

14 
Máy thành hình kiểu 

ngang 
Máy 40 40 Đài Loan 85% 

15 
Hệ thống nước làm 

nguội 
Bộ 3 3 Đài Loan 85% 

16 Máy sấy khô Máy 10 10 Trung Quốc 85% 

17 Thùng lọc Cái 5 5 Đài Loan 85% 

18 Máy phát điện Máy 2 2 Đài Loan 85% 

19 Khuôn mẫu Bộ 100 100 Trung Quốc 85% 

20 Máy thu hồi EPE Máy 1 1 Đài Loan 85% 

21 Máy thu hồi EPS Máy 1 1 Đài Loan 85% 

22 Thiết bị khuôn mẫu Máy 300 300 Đài Loan 85% 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 
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1.5.2. Các hạng mục công trình   

Bảng 1.13. Các hạng mục công trình đã xây dựng 

STT Hạng mục công trình  Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục công trình chính  

1  Nhà xưởng 1A 1.638 1,3 

2  Nhà xưởng 1B 1.638 1,3 

3  Nhà xưởng 2A 1.638 1,3 

4  Nhà xưởng 2B 1.638 1,3 

5  Nhà xưởng 3 1.800 1,43 

6  Nhà xưởng EPE 1.800 1,43 

7  Nhà xưởng Block (2 tầng) 2.324,6 1,83 

8  Nhà xưởng Fafao 2.340,2 1,85 

9  Nhà xưởng EPS (2 tầng) 2.336,3 1,85 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1  Nhà văn phòng (2 tầng) 574,58 0,46 

2  Nhà ký túc xá (2 tầng) 316,33 0,25 

3  Nhà bảo vệ 105 0,08 

4  Kho thành phẩm 1 1.872 1,47 

5  Kho thành phẩm 2 1.188 0,94 

6  Kho xuất hàng 02 825 0.65 

7  Kho xay phế liệu 600 0,47 

8  Nhà công vụ 1.500 1,18 

9  Kho xuất hàng 1 1.500 1,18 

10  Kho xuất hàng 2 1.500 1,18 

11  Đường giao thông nội bộ 19.500 15,4 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1  HTXL nước thải 39 0,03 

2  HTXL khí thải 454 0,36 

3  Nhà chứa chất thải sinh hoạt  3 0,002 

4  Nhà chứa chất thải công nghiệp thông thường 80 0,06 

5  Nhà chứa chất thải nguy hại 40 0,03 
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STT Hạng mục công trình  Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

6  Cây xanh, thảm cỏ, hồ chứa nước thải. 79.398,89 62,7 

 

Tổng cộng 126.648,9 100% 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

Một số hình ảnh hiện trạng tại cơ sở như sau: 

  

Khuôn viên quanh khu vực nhà xưởng 

  

Khu vực nhà xưởng 

 
 

Cây trong khuôn viên nhà máy Kho thành phẩm 

Hình 1. 5. Hình ảnh cơ sở 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở thực hiện tại thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Huyện Bắc Tân Uyên là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Đông, 

có vị trí quan trọng trong kết nối, giao thương và cũng được xem là một trong những 

đô thị động lực tại phía Bắc của tỉnh Bình Dương  

Hợp đồng thuê đất số 686/HĐTĐ-STNMT ngày 01/03/2017 giữa Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Hon Da Industrial. 

- Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phiếu xác nhận bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 1365/PXN-TNMT ngày 30/06/2006. 

- Cơ sở đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư số 

461023000449 chứng nhận lần đầu ngày 30/06/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 

ngày 04/02/2015. 

 Như vậy, cơ sở triển khai thực hiện tại vị trí hiện tại là hoàn toàn phù 

hợp với các quy hoạch phát triển của địa phương 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

a. Khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Hiện tại cơ sở đang hoạt động, đang phát thải vào môi trường.  

Theo công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn tỉnh các tháng đầu 

năm thì khu vực Khu đô thị – KCN có chất lượng không khí đều đạt chuẩn so với 

QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 06:2019/ BTNMT. 

Như vậy, môi trường không khí khu vực cơ sở chưa bị ô nhiễm quá mức cho 

phép và vẫn đủ khả năng chịu tải khi cơ sở hoạt động. 

b. Khả năng chịu tải của môi trường đất 

 Cơ sở không xả thải trực tiếp ra môi trường đất, do vậy không đánh giá khả 

năng chịu tải của môi trường đất. 

c. Khả năng chịu tải của môi trường nước 

 Nước thải từ Cơ sở  Hệ thống XLNT của Cơ sở  Hồ chứa nước của sơ sở  
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Theo kết quả quan trắc và công bố chỉ số chất lượng nước (WQI)) trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương năm 2021 tại điểm quan trắc nước mặt Sông Đồng Nai tại cầu trên 

đường vành đai 4 năm 2021 (nơi tiếp nhận nước thải của cơ sở) như sau: 

Bảng 2. 1. Kết quả quan trắc nước mặt Sông Đồng Nai năm 2021 

Thời gian NH4+ COD DO NO2
- PO4

3- Fe SS NO3
- 

Tháng 1 3,05 14 1,1 0,099 0,09 0,92 36 0,9 

Tháng 2 3,15 10 1,3 0,111 0,09 1,29 109 0,6 

Tháng 3 3,59 8 1,4 0,106 0,08 0,34 20 0,7 

Tháng 4 0,92 8 1,3 0,032 0,08 0,67 13 0,4 

Tháng 5 0,64 10 1,1 0,03 0,07 0,7 18 0,5 

Tháng 6 3,22 6 0,8 0,415 0,15 0,62 29 1,2 

Tháng 7 2,02 20 1,3 0,207 0,32 0,68 35 1,2 

Tháng 8 2,21 18 1,9 0,213 0,22 0,22 26 2 

Tháng 9 1,7 8 1,3 0,366 0,59 0,94 10 1,4 

Tháng 10 1,63 10 3,2 0,21 0,22 0,59 66 1,7 

Tháng 11 1,61 20 1,7 0,071 0,31 0,32 57 2,5 

Tháng 12 1,36 16 1,4 0,081 0,38 1 87 0,7 

Trung bình 2,1 12,3 1,5 0,2 0,2 0,7 42,2 1,2 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

Cột B1 

0,9 30 4 0,05 0,3 1,5 50 10 

Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc năm 2021, sông Đồng Nai đã có một số chỉ tiêu chất 

lượng nước thường xuyên vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT Cột B1 như NH4
+, DO; 

các chỉ tiêu NO2
-, PO4

3-, Fe, SS, NO3
- cũng có một số thời điểm vượt chuẩn. Như vậy 

có thể kết luận sơ bộ sông Đồng Nai đã có dấu hiệu ô nhiễm và cần các biện pháp bảo 

vệ nguồn nước. 

Cùng với khả năng tự làm sạch của nguồn nước, nỗ lực kiểm soát chất lượng 

nước thải trước khi xả thải của các doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm giúp chất 

lượng nước nguồn tiếp nhận tốt hơn.  

Trong khả năng của mình, Cơ sở luôn cố gắng nâng cao hiệu quả xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải nhiều nhất, nhằm hạn chế xả thải ra ngoài 

môi trường, giúp giảm tải cho môi trường, nhằm không làm suy giảm chất lượng nước 

nguồn tiếp nhận thêm nữa. 
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Báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải (khả năng chịu tải) của nguồn tiếp 

nhận nước thải cuối cùng của cơ sở dựa trên hướng dẫn của thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của sông, hồ và Điều 82 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

 Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn sông nơi tiếp nhận nước 

thải được đánh giá với các thông số:  

Theo Điều 82 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT các thông số đánh giá khả năng 

tiếp nhận có thể là COD, BOD5, Amoni, tổng N, tổng P. 

Tuy nhiên, trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT không có quy định giới hạn cho 

thông số tổng N, tổng P. 

Do vậy báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn 

sông cho các thông số COD, BOD5, Amoni. 

Cùng với khả năng tự làm sạch của nguồn nước, nỗ lực kiểm soát chất lượng 

nước thải trước khi xả thải của các doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm giúp chất 

lượng nước nguồn tiếp nhận tốt hơn.  

Trong khả năng của mình, cơ sở luôn cố gắng nâng cao hiệu quả xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải nhiều nhất, nhằm hạn chế xả thải ra ngoài 

môi trường, giúp giảm tải cho môi trường, nhằm không làm suy giảm chất lượng nước 

nguồn tiếp nhận thêm nữa.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu gom bằng ống PVC Ø114 dẫn vào hệ 

thống thoát nước mưa nội bộ của Công ty. Toàn bộ nước mưa tại các khu vực được 

thu gom về đường ống BTCT D300, D600 dẫn về hồ chứa nước thể tích 9.500 m3 

nằm trong khuôn viên Công ty bằng phương thức tự chảy. 

- Nước mưa trên đường giao thông và từ các nhà xưởng sẽ được thu gom bằng 

các cống bê tông D300 – D600mm. Sau đó dẫn về hồ chứa nước thể tích 9.500 m3 

nằm trong khuôn viên Công ty bằng phương thức tự chảy. 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn của cơ sở 

- Có 2 vị trí đấu nối nước mưa từ công ty ra các hồ chứa  của của cơ sở. 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Cống thoát nước mưa 

1  Cống DN 300 Chiều dài L = 3.341 m, vật liệu BTCT 

2  Cống DN 600 Chiều dài L = 2.521 m, vật liệu BTCT 

Tổng 5.862 m 

Hố ga 

1  Hố ga  

Số lượng: 26 cái 

Kích thước: 1,2mx1,2m 

Vật liệu: BTCT 

2  Hố ga  

Số lượng: 2 cái 

Kích thước:1,5mx1,5m 

Vật liệu: BTCT 

Tổng 28 Cái 

 

 

 

 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga, 

song chắn rác 
Mạng thoát nước mưa 

của Công ty 

Hồ chứa nước  

thể tích 9.500 m3 
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Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa chảy tràn 

Hình ảnh thu gom nước mưa của cơ sở như sau: 

  
 

Hình 3. 3. Ống thu gom nước mưa trên mái  

  

Nước mưa trên mái nhà  

Hố ga 

 

Nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất  

 

Hồ chứa thể tích 9.500m3 trong khuôn viên công 

ty 

Ống nhựa PVC  

 

Ống BTCT 
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Hình 3. 4 Sơ đồ thoát nước mưa và vị trí đấu nối của cơ sở 

Bảng 3. 2. Tọa độ địa lý tại các vị trí đấu nối nước mưa  

Vị trí đấu nối nước mưa số 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 (đấu nối vào hồ chứa ) 1225 702 617 472 

1 (đấu nối vào hồ chứa) 1225 710 617 519 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh của cơ sở từ quá trình sản xuất, sinh hoạt, được thu gom như 

sau: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của công nhân viên sau xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn được thu gom ra các hố ga ngoài xưởng, sau đó theo hệ 

thống ống PVC D114, tổng chiều dài 160 m ra tuyến ống thu gom nước thải gần nhất  

D200-300 mm với tổng chiều dài khoảng 500 m về công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt. 

Nước thải phát sinh từ lò hơi sau khi xử lý qua bể lắng sẽ được tách bùn. Phần 

nước sẽ được bơm tuần hoàn về lò hơi để tái sử dụng, phần bùn cặn sẽ được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

 (Bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải được đính kèm trong phần phụ lục 

của Báo cáo này). 
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Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật các hạng mục thoát nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt  

1  NT DN 300 Chiều dài L = 25 m, Ống nhựa PVC 

Tuyến ống thu gom nước thải từ nhà ăn 

2  NT DN 200 Chiều dài L =  15 m, Ống nhựa PVC  

Tuyến ống thu gom nước thải xử lý khí thải 

3  NT DN 114 Chiều dài L =  25 m, Ống nhựa PVC  

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ thu gom nước thải về hệ thống XLNT 

 
  

Hình 3. 6. Sơ đồ thu gom nước thải tại cở sở 

Nước thải  

từ nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 03 

ngăn 

HTXL nước thải công 

suất 35 m3/ngày.đêm 

Hồ chứa thể tích 9500 

m3 

Nước thải  

lò hơi 
Bể keo tụ Bể lắng Tuần hoàn tái sử dụng 
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Bảng 3. 4. Tọa độ địa lý tại các vị trí đấu nối nước mưa  

Vị trí đấu nối nước thải 

Toạ độ 

(VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 (đấu nối vào hồ chứa) 1225 702 617 541 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý được dẫn xả ra nguồn tiếp nhận như phương án đã trình bày 

trong báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cụ thể: 

 Sơ đồ hệ thống dẫn và xả nước thải sau xử lý như sau:  

 

 

 

 

Hình 3. 7. Sơ đồ xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Cơ sở có 1 hệ thống xử lý nước thải: 

 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom về các 

bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 

35 m3/ ngày đêm. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn 

được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các 

chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men 

axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân 

hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng 

cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời 

gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài 

ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của Công ty. Bể tự hoại 

đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn cụ thể như sau: 

 

Nguồn tiếp nhận 

Nước thải sau xử lý của cơ sở 
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Hình 3. 8. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, nước thải sinh hoạt sau khi xử lý 

bằng bể tự hoại sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 35 m3/ 

ngày đêm để xử lý.  

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối 

cao. 

Hiện tại, Công ty đã xây dựng 03 bể tự hoại bố trí tại khu vực nhà ăn, thể tích bể 

tự hoại là 20 m3, 02 bể tự hoại tại xưởng sản xuất thể tích bể tự hoại là 35 m3/bể; 01 

bể tự hoại tại căn tin thể tích bể tự hoại là 13 m3. Do đó bể tự hoại vẫn đảm bảo khả 

năng xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ Công ty.   

Quy trình, công nghệ xử lý được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 9. Quy trình thu gom và xử lý nước thải tại cơ sở công suất 35 

m3/ngày.đêm 

Nước thải lò hơi 

Bể keo tụ 

Bể lắng 

Tuần hoàn sử 

dụng 

Nước thải sinh hoạt 

Bể thu gom 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Nước thải đạt 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A; Kq=0,6; 

Kf=1,2 

Bể chứa sau xử lý 

Sân phơi bùn 

Bể phân hủy bùn 

Định 

lượng 

hóa 

chất 

keo tụ 
Sục 

khí 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Hon Da Industrial  33 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0723)  

 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Nước thải của Công ty bao gồm 2 nguồn như sau: nước thải xử lý khí thải và 

nước thải sinh hoạt, 2 loại nước thải này được xử lý riêng biệt. 

- Nước thải xử lý khí thải: nước thải tại bể chứa được bơm qua bể keo tụ, tại đây 

hóa chất keo tụ được bơm định lượng đưa vào. Dưới tác dụng của chất keo tụ, các chất 

ô nhiễm, chủ yếu là cặn lơ lửng sẽ được kết tụ lại thành bông sau đó lắng xuống ở bể 

lắng tiếp theo. Phần nước trong phía trên sẽ được tuần hoàn trở lại để sử dụng cho quá 

trình xử lý khí. Bùn cặn dưới đáy bể lắng sẽ được bơm chìm hút về bể phân hủy bùn 

để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa và dẫn vào 

đường ống tập trung đưa về bể thu gom. Tại đây bố trí lưới chắn rác nhằm loại bỏ các 

thành phần lơ lửng như thức ăn thừa, cặn vô cơ, nylon, giẻ lau,… Từ bể thu gom nước 

thải được sục khí để điều hòa nồng độ chất ô nhiễm và tăng hàm lượng oxy tự do 

trong nước, sau đó nước được bơm qua bể sinh học hiếu khí. Trong bể sinh học hiếu 

khí, nước thải được cung cấp thêm khí nhờ máy thổi khí, nhờ lượng khí đưa vào mà 

các chủng vi sinh vật hiếu khí lơ lửng trong bể sẽ phân hủy mạnh mẽ các chất hữu cơ 

hình thành ra CO2 và sinh khối vi sinh.  

Kinh nghiệm cho thấy với thời gian lưu nước trong bể từ 6-8 giờ thì khả năng 

phân hủy chất hữu cơ (COD) từ 85-90% với BOD đầu vào khoảng 185 mg/l thì sau 

khi qua công trình này hàm lượng COD giảm còn từ 18,5 mg/l – 28 mg/l. Sau quá 

trình phân hủy chất hữu cơ, lượng bùn vi sinh được tách ra khỏi dòng nước thải bằng 

bể lắng. Một phần bùn từ bể lắng được tuần hoàn về bể sinh học để đảm bảo lượng vi 

sinh phân hủy, phần còn lại được bơm vào bể phân hủy bùn để tiếp tục xử lý. 

Nước thải sau đó được dẫn vào bể khử trùng, dưới tác dụng của hóa chất khử 

trùng (Clorine), các loại vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải sẽ bị tiêu diệt. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; Kq=0,6; Kf=1,2 và theo ống PVC 

Ø90, dài khoảng 10m dẫn về hồ chứa tại . 

 Thông số các hạng mục công trình xử lý nước thải 

Bảng 3. 5. Các hạng mục xây dựng của trạm XLNT 

STT Tên bể Thông số 

1 Bể thu gom 

- Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: 5,865 m2 

- Vật liệu: BTCT 
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STT Tên bể Thông số 

2 Bể sinh học hiếu khí 

- Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: 22,5 m2 

- Vật liệu: BTCT 

3 Bể lắng (NTSH và NT lò hơi) 

- Số lượng: 02 bể 

- Kích thước: 7,225 m2 

- Vật liệu: BTCT 

4 Bể khử trùng 

- Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: 4,675 m2 

- Vật liệu: BTCT 

5 Bể phân hủy bùn 

- Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: 6,325 m2 

- Vật liệu: BTCT 

6 Bể keo tụ (NT khí lò hơi) 

- Số lượng: 01 bể 

- Kích thước: 7,225 m2 

- Vật liệu: BTCT 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

Bảng 3. 6. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt của HTXL nước thải 

STT Hạng mục thiết bị Thông số  Đơn vị  
Số 

lượng 

1  
Bơm nước thải bể 

gom 

- Loại bơm chìm chống ăn mòn hóa chất 

- Qmin = 2m3/h; H=4m 
 Cái  2  

2  Máy thổi khí 

- Qmin = 1,2m3/h; H=4m; 2,2kw 

- Ống giảm thanh, van 1 chiều, puli, khớp 

nối mềm, khung đế,… 

 Cái  1 

3  
Hệ phân phối khí 

bể Aerotank 

- Dạng ống phân phối 

- Đĩa phân phối khí mịn 
Hệ  1 

4  
Hệ thống phân phối 

nước bể lắng 

- Ống trung tâm 

- Support đỡ ống 
 Cái  1 

5  
Hệ thống thu nước 

bể lắng 

- Máng tràn 

- Tấm chắn bọt 

- Support đỡ máng 

 Cái  1 

6  Bơm bùn bể lắng 
- Bơm Airliftpump 

- Lưu lượng 1m3/h 
 Cái  2  

7  Hệ trích hóa chất 
- Bồn chứa 300l, PVC 

- Bơm định lượng: 2-3l/h 01 cái 
Hệ  2 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

 Các hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành: 

Bảng 3. 7. Các hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành 

STT Tên hóa chất 
Lượng dùng 

kg/tháng 

Mục đích sử 

dụng 

1  
Chlorine 96 

Xử lý nước thải 

tập trung công 

suất 35m3/ngày 

đêm 
2  Vi sinh 25 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

 Định mức tiêu hao điện năng 
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Nguồn cung cấp điện của cơ sở: Công ty điện lực Bình Dương – Điện lực Bắc 

Tân Uyên. 

Định mức tiêu hao điện năng cho HTXL nước thải công suất 35 m3/ngày.đêm 

khoảng 1.092 kWh/tháng. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở có các vị trí phát sinh bụi, hơi khí thải đã có lắp đặt hệ thống xử lý như 

sau: 

Bảng 3. 8. Các công trình xử lý bụi, khí thải đã được trang bị 

STT 
Thiết bị phát 

sinh ô nhiễm 
Nguồn thải 

Hệ thống xử lý 

đã lắp đặt 
Ống thải 

Vị trí lắp 

đặt 

1  
Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 1 

nguồn  thải  số 

01 
1 hệ thống XTXL 1 ống thải 

Khu vực lò 

hơi 
2  

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 2 

nguồn  thải  số 

02 
1 hệ thống XTXL 1 ống thải 

3  
Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 3 

nguồn  thải  số 

03 
1 hệ thống XTXL 1 ống thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

a. Hệ thống giảm thiểu ô nhiễm từ công đoạn hấp   

 Số lượng thiết bị cần thu gom xử lý bụi: 

Bảng 3. 9. Hệ thống xử lý bụi tại cơ sở 

STT Thiết bị phát sinh ô nhiễm Nguồn thải 
Hệ thống xử lý 

đã lắp đặt 
Ống thải 

1  Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 nguồn thải bụi 1 1 hệ thống xử lý 1 ống thải 

2  Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 2 nguồn thải bụi 2 1 hệ thống xử lý 1 ống thải 

3  Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 3 nguồn thải bụi 3 1 hệ thống xử lý 1 ống thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

 Nguồn phát sinh và mạng lưới thu gom: 

Để xử lý bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi, Nhà máy đã lắp đặt 03 

hệ thống xử lý tương ứng với 03 lò hơi, 02 lò hơi 15 tấn/h (trong đó 01 lò hơi dự 

phòng) và 01 lò hơi 10 tấn/h. 

Công trình thu gom bụi và khí thải của dự án như sau: 
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Bảng 3. 10. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi đã lắp đặt 

STT Tên thiết bị Công suất Số lượng Chức năng 

I Lò hơi  15 tấn/h 02  

1 Quạt hút 110 KW 
01 

 

Hút khí thải từ lò hơi qua 

hệ thống xử lý khí thải và 

ra ống khói. 

2 Cyclon 
Đường kính cyclon 

2.5 m 
01 Tách bụi ra khỏi khí thải 

3 Tháp hấp thụ - 01 Giữ lại bụi trong khí thải 

4 Ống khói 

Đường kính ống 

thoát khí Ø1.000 

Cao 15 m 

01 
Dẫn khí thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

II Lò hơi  10 tấn/h 01  

1 Quạt hút 110 KW 01 

Hút khí thải từ lò hơi qua 

hệ thống xử lý khí thải và 

ra ống khói. 

2 Cyclon 
Đường kính cyclon 

2,5 m 
01 Tách bụi ra khỏi khí thải 

3 Tháp hấp thụ - 01 Giữ lại bụi trong khí thải 

4 Ống khói 

Đường kính ống 

thoát khí Ø1.000 

Cao 13 m 

01 
Dẫn khí thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 10. Quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Khí thải từ lò hơi  

đốt củi và than 

 

Ống dẫn khí 

 

Quạt hút 

 

Cyclon tách bụi 

 

Tháp hấp thụ 

 

Ống khói 

 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) 

Bể chứa nước tuần 

hoàn 

Bơm nước 

Tro, bụi Hợp đồng 

thu gom 
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 Thuyết minh công nghệ 

Khí thải từ lò hơi đốt than củi qua ống dẫn khí sẽ đưa dòng khí vào thiết bị lọc 

bụi kiểu Cyclone để lợi dụng lực ly tâm khi dòng không khí chuyển động để tách bụi 

ra khỏi không khí. Lượng bụi tiếp tục được đưa qua tháp hấp thụ tại đây nước sẽ được 

phun sương nhằm làm trọng lượng bụi tăng lên để có thể lắng xuống. Đồng thời trong 

nước sẽ tiếp xúc với một số chất ô nhiễm trong khí thải và hấp thu giữ lại, lượng khí 

sạch được quạt hút đưa vào ống khói có kích thước đường ống chính bằng thép: 

Ø1000 mm, với chiều cao ống khói 15m và thoát ra ngoài. 

 Hiện tại Nhà máy đang sử dụng 01 lò hơi 15 tấn/h và 01 lò hơi 10 tấn/h, dự 

phòng 01 lò hơi 15 tấn/h để phòng ngừa trường hợp hệ thống xử lý khí thải của lò hơi 

có sự cố. 

  

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 15 tấn/h Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 10 tấn/h 

 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 15 tấn/h 

Hình 3. 10. Hình ảnh HTXL khí thải tại cơ sở 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Công ty TNHH Hon Da Industrial đã được Chi cục Bảo vệ môi trường cấp Sổ 

đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH là 74.001037T (cấp lần 

1 ngày 22/10/2010). 

Cơ sở không xử lý chất thải tại chỗ mà chỉ thu gom, phân loại, bố trí chỗ lưu giữ 

để chờ chuyển cho đơn vị vận chuyển xử lý có chức năng. 

Cụ thể chất thải được phân loại và lưu trữ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 12. Sơ đồ quản lý CTR và CTNH tại cơ sở 

Dựa vào nguyên liệu, sản phẩm từ hoạt động sản xuất thực tế tại nhà máy, chủ cơ 

sở đưa ra cơ sở tính toán khối lượng chất thải phát sinh hiện tại và khi đạt công suất 

như sau: 

Cơ Sở đã xây dựng 3 nhà chứa chất thải. 

Bảng 3. 11. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

STT 
Chất 

thải 

Công 

trình lưu 

giữ 

Thông số kỹ thuật 
Tần suất 

thu gom 

Đơn vị thu 

gom, xử lý 

1  

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Thùng 

chứa 

Rác thải sinh hoạt phát sinh tại 

cơ sở được lưu giữ trong 4 

thùng chứa màu xanh 120 lít, 

có nắp đậy. Đặt xung quanh 

khu vực nhà xưởng và văn 

phòng; Ngoài ra còn bố trí các 

thùng rác dung tích 25L, 40L, 

60L bố trí tại các văn phòng, 

nhà xưởng để thu gom rác thải 

sinh hoạt. 

Cuối ngày, được công nhân tập 

trung về khu vực tập kết  chất 

thải sinh hoạt 3m2, có nền bê 

tông chống thấm, khu vực cao 

ráo, không bị động nước mưa. 

3 ngày/lần 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần Bình 

Dương Tương 

Lai Xanh 

CTR CN và CTNH từ sản xuất và sinh hoạt 

CTR SH 

Thùng chứa 

Đơn vị thu gom (Chi 

nhánh Công ty cổ 

phần Bình Dương 

Tương Lai Xanh) 

CTR CN TT 

Nhà chứa 1 

Đơn vị thu gom 

(Công ty TNHH 

Than Phú Mỹ) 

 

CTNH 

Nhà chứa 2 

Đơn vị thu gom (Chi 

nhánh xử lý chất thải - 

Công ty Cổ phần – 

Tổng công ty nước – 

môi trường Bình Dương 
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STT 
Chất 

thải 

Công 

trình lưu 

giữ 

Thông số kỹ thuật 
Tần suất 

thu gom 

Đơn vị thu 

gom, xử lý 

2  

Chất 

thải 

công 

nghiệp 

thông 

thường 

Nhà chứa 

1 

Kích thước:  80 m2  

Vị trí: Ngoài xưởng 

Kết cấu: Có nền bê tông chống 

thấm, tường bao xây gạch, mái 

che tôn, có cửa ra vào bằng tôn 

khóa được. Có tường phân 

riêng từng khu vực lưu chứa 

các loại chất thải và có dán 

nhãn phân biệt cho từng khu 

vực lưu chứa. 

1-2 

tuần/lần 

Công ty TNHH 

Than Phú Mỹ 

3  

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Nhà chứa 

2 

Kích thước:  40 m2  

Vị trí: Ngoài xưởng 

Kết cấu: Có nền bê tông chống 

thấm, tường bao xây gạch, mái 

che tôn, có cửa ra vào bằng tôn 

khóa được. Có tường phân 

riêng từng khu vực lưu chứa 

các loại chất thải và có dán 

nhãn phân biệt cho từng khu 

vực lưu chứa. 

06 

tháng/lần 

Chi nhánh xử lý 

chất thải - Công 

ty Cổ phần – 

Tổng công ty 

nước – môi 

trường Bình 

Dương 

b. Lượng phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải kiểm soát trong quá 

trình hoạt động của cơ sở như sau: 

 Chất thải sinh hoạt  

Bảng 3. 12. Cơ sở tính toán khối lượng chất thải phát sinh  

STT Loại chất thải 

Khối lượng chất thải phát sinh (kg/ngày ) 

Năm 2023 
Khi đạt công suất thiết 

kế 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 5.550 27.000 

 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

 Căn cứ trên bảng nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu đã nêu tại chương 1, các 

CTR sản xuất thông thường phát sinh tại cơ sở tổng hợp như sau: 

Bảng 3. 13. CTR sản xuất thông thường phát sinh 

STT Loại 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại (*) 
2023 Tối đa 

1 
Bùn thải từ bể tự 

hoại 
20.000 30.000 12 05 07 TT 

2 
Hộp giấy, giấy văn 

phòng 
15 25 18 01 05 TT-R 

3 
Bao bì nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 

550 600 18 01 06 TT-R 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Hon Da Industrial  40 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0723)  

STT Loại 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại (*) 
2023 Tối đa 

4 Hộp mực in thải 5 15 08 02 06 TT 

5 Xỉ than 630.000 653.000 12 01 10 TT 

6 

Nhựa, tạp chất từ quá 

trình sản xuất (vụn 

nhựa thải, cặn bột, 

mút xốp,…) 

247 310 07 02 13 TT-R 

Tổng cộng  650.817 683.950 - - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial)  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Công trình, biện pháp lưu giữ 

 Thu gom:  

Khi có CTNH phát sinh, nhân viên Cơ sở có trách nhiệm đưa chất thải tới khu 

vực lưu trữ riêng cho CTNH. 

 Lưu trữ:  

Cơ sở có 01  nhà chứa CTNH kích thước 40m2 

Nhà chứa xây gạch, có mái che, nền bê tông xi măng chống thấm. Trong nhà 

chứa bố trí các khu vực lưu trữ có dán nhãn tương ứng với các loại CTNH phát sinh tại 

Cơ sở; 

Nhà chứa xây gạch, có mái che, nền bê tông xi măng chống thấm, có gờ cao 

0,2m. Trong ngăn chứa bố trí 5 thùng 200L và 1 thùng 660L có dán nhãn tương ứng 

với các loại CTNH phát sinh tại Cơ sở; 

Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo chủng loại trong các thùng chứa, 

bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi 

vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra. 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009. 

 Chuyển giao xử lý:  

Cơ sở đang ký hợp đồng chuyển giao xử lý CTNH cho Công ty Cổ phần môi 

trường Tân Thiên Nhiên 
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Hình 3. 11. Nhà chứa chất thải nguy hại  

b. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở:  

Bảng 3. 14. Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT 
Tên chất 

thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng (kg/năm) 

Mã chất 

thải  

Ký hiệu 

phân 

loại 

DK theo 

sổ chủ 

nguồn 

thải 

Năm 

2023 

Xin cấp 

GPMT 

 

1 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

Rắn 12 2 12 16 01 06 NH 

2 
Pin, ắc quy 

chì thải thải 
Lỏng 6 2 6 19 06 01 NH 

3 Dầu nhớt thải Rắn 240 41 60 17 02 03 NH 

4  
Giẻ lau dính 

dầu nhớt 
Rắn 36 76 169 18 02 01 KS 

5 
Thùng đựng 

dầu nhớt 
Rắn 12 75 238 18 01 02 NH 

6 
Hộp mực in 

thải 
Rắn 12 4 12 08 02 04 KS 

TỔNG CỘNG 318 200 497   

 (Nguồn: Công ty TNHH Hon Da Industrial) 

Ghi chú:  

Theo như mẫu biểu về quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm tại Mẫu số 

01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

về quản lý chất thải nguy hại) thì mã 18 01 02 ( bao bì cứng thải bằng kim loại) thải có 

ký hiệu phân loại chất thải phải được Kiểm soát cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay 

ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân 

định là CTNH hoặc CTRCNTT. 
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Hiện tại Cở sở chưa tiến hành phân tích phân loại các chất thải kiểm soát (bao bì 

mềm, bao bì nhựa và kim loại có dính CTNH). Do đó, Cơ Sở vẫn đang tiến hành thu 

gom và xử lý như CTNH. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

 Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:  

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các 

loại phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

 Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất: 

Tại khu vực nhà máy, ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các loại máy 

móc, thiết bị trong các khu vực sản xuất, khu vực lò hơi, khu vực xử lý nước thải, 

…Các biện pháp sau được áp dụng:  

- Giảm tối đa tiếng ồn tại nguồn: lắp các bộ phận giảm thanh tại ống thoát, van 

xả, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo rằng thiết bị giảm âm luôn luôn 

hoạt động. 

- Trang bị các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm giảm tối đa khả năng 

phát sinh tiếng ồn. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực hẹp. 

- Các thiết bị tạo độ rung cao sẽ được lắp đặt trên nền rộng và có móng sâu, có 

biện pháp giảm chấn. 

- Bố trí các công đoạn đặc thù tại các phân xưởng khác nhau nhằm hạn chế khả 

năng cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Bố trí các cụm thiết bị hợp lý theo hướng giảm khả năng cộng hưởng làm tăng 

mức ồn, khu vực lao động gián tiếp được bố trí cách ly khu vực vận hành máy móc 

thiết bị và sử dụng kính chống bụi, chống ồn cho khu văn phòng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng hoạt động của cụm thiết bị gây 

ồn. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết máy và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn. 

- Tuân thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị. 
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- Trồng cây xanh trong và xung quanh nhà máy để ngăn cản và giảm tiếng ồn. 

 Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất tại khu vực có độ ồn cao: 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách, vận hành đúng kỹ thuật;  

- Có dán nhãn cảnh báo khu vực có độ ồn cao;  

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân. 

- Luân phiên thời gian đứng vận hành máy theo đúng quy định đối với các mức 

ồn khác nhau theo quy định của tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

- Chú trọng tăng mức độ tự động hoá của thiết bị nhằm hạn chế thời gian đứng 

vận hành máy trực tiếp của công nhân trong những khu vực có mức ồn, độ rung và 

nhiệt độ cao. 

 Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc. 

- QCVN 27:2016/BYT về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

3.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Trách nhiệm của chủ cơ sở trong trong việc phòng ngừa ứng phố sự cố môi 

trường 

- Chủ cơ sở sẽ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

của cơ sở và đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ về nguy cơ sự cố 

môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng dân cư xung quanh (Theo khoản 4 Điều 124 và khoản 2 Điều 129 của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020). 

- Chủ cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ 

sở và gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đến ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ và Ban 

chị huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Tân Uyên (theo khoản 

3 điều 110, Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, chủ cơ sở phải kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 125 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 Tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở . 
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Cơ sở  thành lập một tổ chức ứng phó sự cố môi trường bộ phận môi trường – an 

toàn lao động gồm 10 người: 

- 3 người trong ban chỉ huy bao gồm giám đốc xưởng, xưởng trưởng và trưởng 

phòng sản xuất. 

- 4 nhân viên trong tổ sự cố bao gổm tổ trưởng, ca trưởng quản lý hệ thống xử lý 

nước thải, xử lý hệ thống khí thải lò hơi,  

- 3 nhân viên của bộ phận môi trường- an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp 

của lãnh đạo Công ty có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi 

trường, báo cáo kịp thời các sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp 

thời. 

Một số phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở như sau:  

a. Đối với sự cố HTXL nước thải:  

Trong trường hợp HTXLNT của Cơ sở gặp sự cố về bơm hay bảo trì, cải tạo hệ 

thống thì các biện pháp ứng phó sự cố như sau: 

- Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế trạm XLNT đã tính toán hệ số an toàn (công 

suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán 1,2 lần, nồng độ các chất ô nhiễm 

dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao). 

- Thiết kế bể điều hòa có thể tích đủ chứa lượng nước tải phát sinh của Cơ sở 

trong 8 h. Trong thời gian này có thể khắc phục các sự cố đơn giản và kịp thời. 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống 

chế ô nhiễm, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý định kỳ; 

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến mương dẫn nhằm kịp thời khắc 

phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát nước phải có 

đường cách ly an toàn. 

- Hướng dẫn và đảm bảo khả năng đảm nhận của người vận hành các công trình 

hệ thống xử lý nước thải. 

- Sau khi khắc phục sự cố, bơm nước vận hành thử hệ thống xử lý. Nhận biết chất 

lượng nước bằng cảm quan (màu sắc, độ đục) và kiểm tra, phân tích một số thông số ô 

nhiễm thông thường (nếu có điều kiện). Nếu hệ thống vận hành bình thường và chất 
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lượng nước sau xử lý đạt giới hạn yêu cầu, bơm nước tiếp tục quá trình xử lý, vận 

hành hệ thống theo các nguyên tắc đã đề ra. 

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

b. Phòng chống, ứng phó sự cố khí thải 

 Đối với HTXL khí thải mùi, hơi hóa chất:  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công 

trình xử lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo nồng độ khí thải 

đạt quy chuẩn quy định.  

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:  

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.  

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn 

giản, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.  

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập 

tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự 

cố không tự khắc phục được tại chỗ thì dừng hoạt động sản xuất và báo cáo cho cấp 

trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

 Đối với sự cố lò hơi đốt than, củi: 

- Sử dụng nước cấp cho lò hơi theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

- Sử dụng lò hơi có các thông số kỹ thuật đúng quy định và có giấy phép của cơ 

quan có thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn hơi và các đồng hồ đo 

nhiệt độ, áp suất. 

- Định kỳ kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa ngay 

các thiết bị hư hỏng; 

- Đảm bảo nhân viên vận hành hiểu rõ hệ thống để vận hành lò hơi đạt hiệu quả 

yêu cầu. 

- Ứng phó, khắc phục khi có sự cố lò hơi xảy ra: 

+ Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập 

tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự 

cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ 

đạo trực tiếp. 

+ Các thiết bị hư hỏng sẽ được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệu thống lò hơi để 

tiếp tục hoạt động 
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c. Đối với kho chứa chất thải:  

- Đã xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống 

cuốn theo chất thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết 

bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy 

ra. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng 

và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở đã trang bị hệ thống PCCC tự động cho các nhà xưởng. Hệ thống PCCC 

đã được xác nhận nghiệm thu tại văn bản số 348/CSPC&CC-P2 ngày 27/09/2017 của 

Cảnh sát PC&CC Tỉnh Bình Dương 

 Công trình, thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của Cơ sở. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong 

Cơ sở. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện của Cơ sở.   

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc 

diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Cơ sở được tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp 

ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của Cơ sở, bảo đảm 

về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Đồng Nai và các 

tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin 

liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của Công an tỉnh. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện 

chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động của hộ gia đình và bảo đảm về số lượng, 

chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của Cơ sở để xử lý khi sự 

cố xảy ra. 

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội 

viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy của Cơ sở theo các nội dung sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng 

đối tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy. 

 Phòng cháy:  

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra 

trong cơ sở. Biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được áp dụng nghiêm 

túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Để phòng 

chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành.  

- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát 

khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.   

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy 

định về PCCC.  

- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu) công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa... 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của Cơ sở. 
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- Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn. 

- Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong 

Cơ sở. 

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt.  

- Cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho 

nhân viên. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện của Cơ sở.  

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào 

khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy.  

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa 

chữa các thiết bị máy móc.  

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ 

nước dự trữ, cát, bình CO2 , bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. 

Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ 

thấy và dễ lấy.  

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự 

cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

- Hệ thống cấp điện và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, an toàn, 

có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện.  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  

- Thường  xuyên  kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương  

tiện PCCC.  

 Biện pháp phòng ngừa 

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ 

thuật chữa cháy. 

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 
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- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo 

cháy ngay cho người xung quanh biết. 

 Quy trình ứng phó sự cố 

Hằng năm, Cơ sở cử cán bộ phụ trách an toàn và những người lao động trực tiếp 

làm việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an toàn môi trường hóa chất do Sở 

Công Thương tổ chức, các khóa đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy của Công an 

PCCC. 

Những nhân viên không trực tiếp làm việc với hóa chất cũng sẽ được Cơ sở phổ 

biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu gặp phải tình huống bất ngờ.  

Định kỳ diễn tập ứng phó sự cố PCCC và khi có yêu cầu của đơn vị chức năng. 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 

ngừa sự cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

hoạt động; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên; 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời 

ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra 

sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự 

cố; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 

tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức 

khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và 

nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại 

Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc 

sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa vả nhỏ.  
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3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

3.8.1. Các nội dung thay đổi so với BĐKĐTCMT 

a. Thay đổi các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a.1. Thay đổi hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

 Nội dung thay đổi 

STT 

Hạng mục công 

trình bảo vệ môi 

trường 

Phương án đề xuất trong báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt 

Thực tế tại cơ sở 

1 HTXL khí thải 

Công ty đăng ký 02 hệ thống xử 

lý khí thải lò hơi, sử dụng nhiên 

liệu đốt bằng dầu FO. 

Quy trình xử lý như sau: khí 

thải  tháp giải nhiệt  tháp 

hấp thụ  ống khói phát tán 

- Theo văn bản số 

2278/STNMT-CCBVMT ngày 

10/05/2019 về việc thay đổi bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường của Công ty TNHH Hon 

Da Industrial, Công ty đã xin sử 

dụng nhiên liệu đốt bằng dầu 

FO cho hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi sang sử dụng nhiên liệu 

đốt là củi và than đá. 

+ Lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt 

là củi, công suất 15 tấn hơi/giờ 

+ Lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt 

là than đá, công suất 10 tấn 

hơi/giờ. 

- Công ty có đầu tư dự phòng 

thêm 01 hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi công suất 15 tấn hơi/giờ 

 Thay đổi nhiên liệu lò hơi 

Cơ sở đã chuyển đổi từ đốt bằng dầu FO sang đốt bằng than, củi nhằm giảm tác 

động đến môi trường và giúp đa dạng nguồn cung cấp nhiên liệu, chủ động hơn trong 

sản xuất.  
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp  phép đối với nước thải: 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của công nhân 

viên, lưu lượng khoảng  18 m3/ngày  

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhu cầu nấu ăn và vệ sinh nhà ăn, lưu 

lượng khoảng 10  m3/ngày. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải phát sinh tại Công ty sau khi qua 

HTXLNT công suất 35 m3/ngày đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; Kq=0,6; 

Kf=1,2 sẽ chảy ra hồ chứa thể tích 9.500 m3 của cơ sở sẽ được dẫn vào cống thoát 

nước chung khu vực nằm trên đường HL414, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Vị trí xả nước thải: hồ chứa nước tại cơ sở . 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045, 

múi chiếu 30: X (m) = 1225 702; Y (m) = 617 541 

Điểm xả nước thải sau xử lý có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm 

tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:  28 m3/ngày đêm (24 giờ). 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Phương thức xả thải: máy bơm 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải 

công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A, Kq=0,6; Kf=1,2, cụ thể như sau 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 5,5 ÷ 9 

06 tháng/lần 
2 BOD5  mg/L 21,6 

3 COD mg/L 54 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 36 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

5 Dầu mỡ động thực vật mg/L - 

6 Tổng Nitơ mg/L 14,4 

7 Tổng Photpho  mg/L 2,88 

8 Coliform MPN/100mL 3.000 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1.  Nguồn phát sinh khí thải: 

Bảng 4. 1. Nguồn bụi và khí thải phát sinh 

STT Nguồn khí thải 

1 Nguồn số 01 
Khí thải phát sinh từ lò hơi 15 tấn/giờ sử dụng nhiên liệu 

than và củi 

2 Nguồn số 02 
Khí thải phát sinh từ lò hơi 10 tấn/giờ sử dụng nhiên liệu 

than và củi 

3 Nguồn số 03 
Khí thải phát sinh từ lò hơi 15 tấn/giờ sử dụng nhiên liệu 

than và củi (lò hơi dự phòng) 

4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa  

TT 
Nguồn khí 

thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí xả thải 

Tọa độ (Hệ VN 2.000, 

kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30) 

1 
Nguồn thải 

số 01 

Dòng thải số 

01 

Ống thải số 01 phát sinh từ 

công trình xử lý khí thải lò 

hơi 15 tấn/giờ 

X (m) = 1225 714 

Y (m) = 617 648 

2 

 

Nguồn thải 

số 02 

Dòng thải số 

02 

Ống thải số 02 phát sinh từ 

công trình xử lý khí thải lò 

hơi 10 tấn/giờ 

X (m) = 1225 756 

Y (m) = 617 673 

3 
Nguồn thải 

số 03 

Dòng thải số 

03 

Ống thải số 02 phát sinh từ 

công trình xử lý khí thải lò 

hơi 15 tấn/giờ (lò hơi dự 

phòng) 

X (m) = 1225 754 

Y (m) = 617 668 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Hon Da Industrial tại 

thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

4.2.3. Dòng khí thải của cơ sở 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 10.00m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 15.000 m3/giờ (lò hơi dự 

phòng). 

 Phương thức xả khí thải:  

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ. 

Riêng dòng số 03 chỉ thải khi hoạt động. 
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4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

- Các chất ô nhiễm đối với dòng khí thải số 01: Lưu lượng, bụi, NO2, SO2, CO  

- Các chất ô nhiễm đối với dòng khí thải số 02: Lưu lượng, bụi, NO2, SO2, CO 

- Các chất ô nhiễm đối với dòng khí thải số 03: Lưu lượng, bụi, NO2, SO2, CO 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 1; Kv = 1) 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 1: Khu vực xưởng định hình 01 

- Nguồn số 2: Khu vực xưởng định hình 02 

- Nguồn số 3: Khu vực xưởng nở hạt 

- Nguồn số 4: Khu vực xưởng sản xuất khối 

- Nguồn số 5: Khu vực xưởng gia công 01 

- Nguồn số 6: Khu vực xưởng gia công 02 

- Nguồn số 7: Máy phát điện công suất 250 KVA  

b.Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 4. 2. Vị trí và tọa độ phát sinh tiếng ồn 

Nguồn 

số 
Vị trí phát sinh tiếng ồn 

Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

X(m) Y (m) 

1  Khu vực xưởng định hình 01 1225538 509504 

2  Khu vực xưởng định hình 02 1225513 509534 

3  Khu vực xưởng nở hạt 12255449 509523 

4  Khu vực xưởng sản xuất khối 12255499 509566 

5  Khu vực xưởng gia công 01 1225489 509626 

6  Khu vực xưởng gia công 02 1225457 509660 

7  Máy phát điện 250 KVA 1225320 509457 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 
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- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn phát sinh phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

 Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4.4. Quản lý chất thải rắn  

Trong quá trình hoạt động sản xuất CTNH phát gồm: Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính dầu, cặn dầu nhớt, mực in thải, bao bì cứng 

bằng kim loại,.... Khối lượng CTNH phát sinh liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 4. 3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải  

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 NH 12 

2 Pin, ắc quy chì thải thải Lỏng 19 06 01 NH 6 

3 Dầu nhớt thải Rắn 17 02 04 NH 60 

4  Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 KS 169 

5 Thùng đựng dầu nhớt Rắn 18 01 02 NH 238 

6 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 12 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 497 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

 Thiết bị lưu chứa chất thải:  

- Trang bị 06 thùng nhựa HDPE loại 120 lít, có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải 

nguy hại để thu gom và bảo quản từng loại chất thải rắn nguy hại. 

 Kho lưu chứa chất thải nguy hại :  

- Diện tích khu lưu chứa chất thải: 40 m2 (Nhà rác số 2). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Hon Da Industrial  55 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0723)  

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Vách gạch bao xung quanh; nền bê tông chống thấm, 

đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo 

ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra 

bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có mái tôn che kín nắng, mưa; cửa khóa, biển 

cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối thiểu 30cm); trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật 

liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa)… theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường: 

Thiết bị lưu chứa 

- Đối chất thải rắn công nghiệp thông thường: Trang bị các bao chứa bằng nilông, 

vải dung tích 500 – 1.000 kg. 

- Đối với các loại chất thải phế liệu: Trang bị các bao chứa bằng nilông, vải dung 

tích 500 kg. 

- Đối với chất thải công nghiệp phải kiểm soát (bùn thải từ công trình xử lý nước 

thải): trang bị bao bì mềm Polypropylene (PP) dung tích 1.000 kg. 

- Đối với tro xỉ: Để gọn trong kho chứa chất thải công nghiệp thông thường. 

Kho lưu chứa: 

- Diện tích kho chứa kích thước:  80 m2 (Nhà rác số 1). 

- Cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, tường bao xây gạch, mái che tôn, có cửa 

ra vào bằng tôn khóa được. Có tường phân riêng từng khu vực lưu chứa các loại chất 

thải và có dán nhãn phân biệt cho từng khu vực lưu chứa.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Thiết bị lưu chứa:  

- Trang bị 04 thùng nhựa 120 lít có nắp đậy kín. Ngoài ra, còn bố trí các thùng 

rác dung tích 25 lít, 40 lít, 60 lít bố trí tại các văn phòng, nhà xưởng để thu gom rác 

thải sinh hoạt. 

- Các thùng chứa rác sinh hoạt được bố trí tại các phân xưởng sản xuất, cuối ngày 

được công nhân chuyển đến khu vực tập kết chất thải sinh hoạt để đơn vị thu gom vận 

chuyển đi xử lý. 
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Vị trí tập kết:  

- Diện tích kho chứa: 3 m2  

- Cấu tạo: Có nền bê tông chống thấm, khu vực cao ráo, không bị động nước 

mưa.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

5.1.1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ nước thải 

Bảng 5. 1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ nước thải 

Đợt quan trắc Vị trí quan trắc 
Thời gian quan trắc 

Năm 2022 Năm 2023 

Đợt 1 

Nước thải sau 

HTXL 

11/08/2022 14/03/2023 

Đợt 2 12/08/2022 15/06/2023 

Đợt 3 15/08/2022 06/09/2023 

Đợt 4 16/08/2022 14/11/2023 

Đợt 5 17/08/2022 - 

5.1.2. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2022 

- NT-01; NT-02; NT-03; NT-04; NT-05: Ký hiệu mẫu nước thải sau HTXL lấy theo ngày 11/08/2022; 12/08/2022, 15/08/2022, 

16/08/2022, 17/08/2022. 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại hệ thống xử lý, nước thải đầu ra ta thấy hiện tại công trình xử lý nước thải 

tại cơ sở đang vận hành hiệu quả. 

Chất lượng nước thải đạt QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2 

STT Thông số Đơn vị 

KẾT QUẢ 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột A, 

Kq=0,6 và Kf=1,2 

11/08/2022 12/08/2022 15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 

NT-01 NT-02 NT-03 NT-04 NT-05 

1 pH - 6,39 6,36 6,40 6,37 6,35 5,5 ÷ 9 

2 BOD5  mg/L 20 19 17 18 20 21,6 

3 COD mg/L 43 40 38 40 42 54 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 26 21 24 22 26 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/L 3,2 2,9 1,9 2,6 2,1 - 

6 Tổng Nitơ mg/L 13,6 12,1 13,1 12,4 12,9 14,4 

7 Tổng Photpho  mg/L 2,21 1,97 2,03 2,32 2,01 2,88 

8 Coliform 
MPN/ 

100mL 
2,8 x 103 2,8 x 103 2,2 x 103 2,4 x 103 2,1 x 103 3.000 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Hon Da Industrial  59 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (BM10.01-0723)  

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2023 

Ghi chú: 

- 193-03/23-2.2NT: Nước thải sau hệ thống xử lý lấy theo ngày 14/03/2023. 

- 570-06/23-4.1NT: Nước thải sau hệ thống xử lý lấy theo ngày 15/06/2023. 

- 898-09/23-3.2NT: Nước thải sau hệ thống xử lý lấy theo ngày 13/09/2023. 

- 1192-11/23-2.6NT: Nước thải sau hệ thống xử lý lấy theo ngày 14/11/2023. 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

STT Thông số Đơn vị 

KẾT QUẢ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT, Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

14/03/2023 15/06/2023 13/09/2023 14/11/2023 

193-03/23-2.2NT 570-06/23-4.1NT 898-09/23-3.2NT 1192-11/23-2.6NT 

1 pH - 6,73 6,61 6,64 6,7515 5,5 ÷ 9 

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 18 12 11 15 36 

3 COD mg/L 27 18 37 24 54 

4 BOD5  mg/L 13 8 15 13 21,6 

5 Tổng Nitơ mg/L 7,12 5,31 10,3 6,05 14,4 

6 Tổng Photpho  mg/L 0,84 0,58 0,527 0,69 2,88 

7 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH KPH KPH KPH - 

8 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1.700 1.300 2.100 1.500 3.000 
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Nhận xét: Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại hệ thống xử lý, nước thải đầu ra ta thấy hiện tại công trình xử lý nước thải 

tại cơ sở đang vận hành hiệu quả. 

Chất lượng nước thải đạt QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2 

5.2. Quan trắc định kỳ khí thải 

5.2.1.Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ khí thải 

Bảng 5. 4. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ khí thải 

Đợt quan trắc Vị trí quan trắc 
Thời gian quan trắc 

Vị trí quan trắc 
Thời gian quan trắc 

2022 2023 

Đợt 1 KT1: Khí thải tại lò hơi 15 

tấn 

KT2: Khí thải tại lò hơi 10 

tấn 

11/08/2022 

KT: Khí thải tại lò hơi  

 

14/03/2023 

Đợt 2 12/08/2022 15/06/2023 

Đợt 3 - - 06/09/2023 

Đợt 4 - - 14/11/2023 

5.2.2. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải ngày 11/08/2022 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT KT1-11 KT2-11 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
Trung 

bình 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Trung 

bình 

Cột B, Kp=0,9  và 

Kv=1,0 

1 Lưu lượng m3/h 25.393 24.204 20.369 23.322 22.155 20.684 21.792 21.544 - 

2 Lưu huỳnh mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 450 
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5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

5.3.1. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ bụi, khí thải 

Bảng 5. 6. Thời gian và vị trí quan trắc định kỳ khí thải ngày 12/08/2022 

Ghi chú: 

- KT1-11; KT1-12: Ký hiệu mẫu khí thải tại lò hơi 15 tấn lấy theo ngày 11/08/2022; 12/08/2022. 

- KT2-11; KT2-12: Ký hiệu mẫu khí thải tại lò hơi 10 tấn lấy theo ngày 11/08/2022; 12/08/2022. 

đioxit (SO2) 

3 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 87,2 93,1 81,6 87,3 79,0 71,4 75,2 75,2 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO) 
mg/Nm3 376 324 423 374 285 356 336 326 900 

5 Bụi (PM) mg/Nm3 86,4 80,3 87,2 84,6 75,2 79,6 76,5 77,1 180 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT KT1-12 KT2-12 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
Trung 

bình 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Trung 

bình 

Cột B, Kp=0,9  

và Kv=1,0 

1 Lưu lượng m3/h 21.689 22.785 24.635 23.036 20.568 22.361 21.685 21.538 - 

2 
Lưu huỳnh 

đioxit (SO2) 
mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 450 

3 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 79,0 86,5 94,0 86,5 82,7 75,2 79,0 79,0 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO) 
mg/Nm3 353 348 343 348 315 300 322 312 900 

5 Bụi (PM) mg/Nm3 79,6 86,4 80,9 82,3 75,8 78,2 77,5 77,2 180 
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- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét:  Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng khí thải tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi thấy hiện nay công trình xử lý khí thải tại cơ sở 

đang vận hành hiệu quả.Chất lượng khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9 và Kv=1,0 (với lưu lượng khí thải >20.000 m3/h) (Các 

phiếu kết quả phân tích đính kèm phụ lục) 

Bảng 5. 7. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải năm 2023 

Ghi chú: 

- KT1-11; KT1-12: Ký hiệu mẫu khí thải tại lò hơi 15 tấn lấy theo ngày 13/04/2023, 15/06/2023, 06/09/2024,14/11/2023 . 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

STT Thông số Đơn vị 

KẾT QUẢ 
QCVN 19:2009/ 

BTNMT (giá trị giới 

hạn B) 

14/03/2023 15/06/2023 06/09/2023 14/11/2023 

193-03/23-2.2L 570-06/23-4.1L 898-09/23-3.2L 1192-11/23-2.6/KQPT 

1 Lưu lượng m3/h < 20.000 
Cmax = C x Kp x Kv 

(Kp=1; Kv=1) 

2 Bụi mg/Nm3 124 103 118 124 200 

3 CO mg/Nm3 463,7 527,4 586 502,7 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 13,8 21,5 29 18,3 500 

5 NOx mg/Nm3 67,1 61,2 56 12,3 850 
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Nhận xét:  Dựa trên kết quả quan trắc chất lượng khí thải tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi thấy hiện nay công trình xử lý khí thải tại cơ sở 

đang vận hành hiệu quả.Chất lượng khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=1,0 và Kv=1,0 (Các phiếu kết quả phân tích đính kèm phụ 

lục) 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở có các công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm sau khi được cấp 

Giấy phép môi trường như bảng sau: 

Bảng 6. 1. Các công trình xử lý chất thải của cơ sở cần vận hành thử nghiệm 

STT Hệ thống xử lý Số hệ thống Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 

1 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 35 

m3/ngày đêm 

01 
01 mẫu nước thải sau 

HTXL  

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, tổng N, 

tổng P, dầu mỡ ĐTV, 

Coliform 

2 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 
02 

- 01 mẫu đầu ra tại 

ống khói sau thống xử 

lý khí thải lò hơi có 

công suất 15 tấn/h 

- 01 mẫu đầu ra tại 

ống khói sau thống xử 

lý khí thải lò hơi có 

công suất 10 tấn/h 

Lưu lượng, bụi, CO, 

SO2, NOx 

Trong thời gian tới, cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm cho tất cả các công trình 

xử lý chất thải như bảng 6.1 nêu trên (các hệ thống hiện đã lắp đặt hoàn thiện). Kế hoạch 

vận hành thử nghiệm như sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a Khoản 6 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. Cơ sở thuộc đối tượng 

có nguy cơ gây ô nhiễm lớn. Dự kiến vận hành trong ít nhất 03 tháng và không quá 06 

tháng. 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: sau 10 ngày kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy 

phép môi trường này. 

Bảng 6. 2. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm cho các công trình xử lý chất thải 

STT 
Công trình XLCT vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 35 m3/ngày đêm 

Sau 10 ngày tính từ thời 

điểm có công văn thông 

báo gửi đến đơn vị cấp 

GPMT 

1 tháng sau khi bắt đầu 

vận hành thử nghiệm 
2 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Cơ Sở sẽ thông báo vận hành thử nghiệm đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương thời gian lấy mẫu cụ thể trước khi bắt đầu vận hành thử nghiệm. 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo 

quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

 Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả:  

- Thời gian đánh giá: 02 tháng, kể từ ngày bắt đầu thử nghiệm. 

 Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử chất thải 

- Thời gian đánh giá: 02 tháng.  

- Tần suất quan trắc: 03 ngày liên tiếp  

- Loại mẫu: Mẫu đơn 

Chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải được chủ cơ sở phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải như bảng sau: 

Bảng 6. 3. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý cho các công trình 

xử lý môi trường 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số quan trắc 
Tần suất lấy 

mẫu 

Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn so sánh 

I Giai đoạn vận hành ổn định nước thải  

1 
Sau hệ thống xử lý 

nước thải 

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, tổng N, tổng 

P, dầu mỡ ĐTV, Coliform 

Tần suất quan 

trắc nước thải: 

03 ngày liên tiếp 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột A, 

Kq=0,6 và 

Kf=1,2 

II Giai đoạn vận hành ổn định khí thải  

1 

Sau hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi có công 

suất 15 tấn/h 

Lưu lượng, bụi, CO, 

SO2, NOx Tần suất quan 

trắc khí thải: 03 

ngày liên tiếp 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Kv=1; Kp=0,9 

(theo tổng lưu 

lượng nguồn thải) 
2 

Sau hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi có công 

suất 10 tấn/h 

Lưu lượng, bụi, CO, 

SO2, NOx 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Bảng 6. 4. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

STT 

Thành 

phần 

quan 

trắc 

Vị trí giám sát 
Ký 

hiệu 
Tần suất Thông số 

Tiêu chuẩn/quy 

chuẩn so sánh 

I Giám sát nước thải 

1 
Nước 

thải 

01 mẫu nước 

thải sau hệ thống 

xử lý nước thải 

NT 
06 

tháng/lần 

Lưu lượng, pH, 

TSS, COD, 

BOD5, tổng N, 

tổng P, dầu mỡ 

ĐTV, Coliform 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột A, 

Kq=0,6 và Kf=1,2 

II Giám sát khí thải 

1 

Khí 

thải 

01 mẫu sau hệ 

thống xử lý khí 

thải lò hơi có 

công suất 15 

tấn/h 

KT1 

06 

tháng/lần 

Lưu lượng, bụi, 

CO, SO2, NOx QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Kv=1; Kp=0,9 

(theo tổng lưu 

lượng nguồn thải)  
2 

01 mẫu sau hệ 

thống xử lý khí 

thải lò hơi có 

công suất 10 

tấn/h 

KT2 
Lưu lượng, bụi, 

CO, SO2, NOx 

III Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

1 

Chất 

thải rắn 

thông 

thường 

Tại khu vực lưu 

trữ chất thải rắn. 
CTR Liên tục 

- Khối lượng, hóa 

đơn. 

- Công tác quản 

lý và kiểm soát 

việc lưu giữ, giao 

xử lý chất thải 

rắn. 
Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT 

2 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Tại khu vực lưu 

trữ CTNH. 
CTNH Liên tục 

- Khối lượng, 

chủng loại, hóa 

đơn, chứng từ. 

- Công tác quản 

lý và kiểm soát 

việc lưu giữ, giao 

xử lý chất thải 

rắn. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của cơ sở như sau: 
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Bảng 6. 5. Kinh phí thực hiện giám sát môi trường hằng năm 

STT Hạng mục Chi phí (VNĐ/năm) 

1 Chi phí quan trắc 60.000.000 

2 Chi phí khác (nhân công, vận chuyển và viết báo cáo) 20.000.000 

Tổng cộng 

 
80.000.000 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ 

Từ năm 2022 đến nay, Cơ sở không có các Cơ quan quản lý nhà nước nào có liên 

quan đến thanh tra, kiểm tra về việc bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

Công ty Công ty TNHH Hon Da Industrial cam kết: 

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường này.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí 

thực hiện chương trình giám sát môi trường.   

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới 

hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

- Cam kết hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành và phải được xác nhận của các cơ quan chức năng trước khi đi vào 

hoạt động chính thức. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của Cơ sở đã được phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc 

thực hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được phê duyệt 

của cơ sở. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường định kỳ theo quy định 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi 

thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường theo đúng quy định hiện hành trong trường 

hợp các hệ thống xử lý môi trường của cơ sở hư hỏng gây ô nhiễm môi trường.  

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ 

trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có 

chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam, các 

công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ  

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ  

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

  





























































































































https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


TRU'ONG PHONG 

Bui Quang Phtic 

Noi ith fin: 
- Nhis tren: 
- Liru: VT, Qui. 

UBND HUYEN BAC TAN UYEN 
PHONG QUAN LY DO THI 

SO:1 A /PQLDT-GM 

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Hoc lap - Tu. do - Hanh phtic  

Bac Tan Uyen, ngay,3-/ than0- nam 2023 

GIAY MOI 
Ve viec MIA's) sat MO tr#Ing vi tri dAtt not he thOng thoit niro'c thai sau khi xir 157 

cua Cling ty TNHH HONDA INDUSTRIAL vao he: thOng thoit ntrefc chung 
cua khu virc duirng DH.414 

Thgc hien Cong van s6 2428/UBND-KTTH ngay 19/7/2023 dm UBND huyen ve 
viec dau not he thong ,thoat nuac thai sau khi xfx 	cong ty TNHH HONDA 
INDUSTRIAL vao he thong thoat nuac chung cua khu virc &rang DH.414 theo not dung 
Van ban so 09 ngay 18/7/2023 cua Cong ty TNHH HONDA INDUSTRIAL. Qua xem xet 
not dung van ban, Phong Quan 1/ do thi huyen Bac Tan Uyen tran trgng kinh 

- Dai dien Ban Quan 1)% dkr an DTXD cong trinh giao thong tinh Binh Ducmg; 

- Dai dien Phong Tai nguyen & Moi truang; 

- Dai dien UBND xa Tan M9; 

- Dai dien Cong ty TNHH HONDA INDUSTRIAL. 

Thai gian: Vao ltic g gief30 phtit ngayo3 thing 8 nam 2023 (t116.5). 

Dia diem: Tai Cong ty TNHH HONDA INDUSTRIAL, thira dat so 224, to ban dO so 
08, ap X6m den, xa Tan M9. 

NOi dung: khdo sat hien trang vi tri dau not he dicing thoat nuac thai sau khi xir 1/ 
cua Cong ty TNHH HONDA INDUSTRIAL vao he thong thoat nuac chung cua khu virc 
&rang DH.414. 

Nhan dugc giay men, kinh mong qu)% don vi sap xep thai gian den tham dg de buOi 
lam viec dat ket qua tOtitr 
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Số: 3350517

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/9/2023      đến ngày:     8/10/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3328174

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

10/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

846

Chỉ số mới

1.233

M3 Tiêu thụ

387

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 387 14.490 5.607.630

5.340.600
267.030
534.060

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 6.141.690

Bằng chữ:   Sáu triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm chín mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 10/10/2023 11:32:18

Ngày  10   tháng  10   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 3818560

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/10/2023      đến ngày:     8/11/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3784596

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

11/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

1.233

Chỉ số mới

1.461

M3 Tiêu thụ

228

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 228 13.800 3.146.400

3.146.400
157.320
314.640

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 3.618.360

Bằng chữ:   Ba triệu sáu trăm mười tám ngàn ba trăm sáu mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 25/11/2023 10:37:16

Ngày  25   tháng  11   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC
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CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      9/11/2023      đến ngày:     8/12/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  4162090

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

12/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

1.461

Chỉ số mới

1.654

M3 Tiêu thụ

193

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 193 13.800 2.663.400

2.663.400
133.170
266.340

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 3.062.910

Bằng chữ:   Ba triệu không trăm sáu mươi hai ngàn chín trăm mười đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 14/12/2023 09:20:50

Ngày  14   tháng  12   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 187158

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      8/12/2023      đến ngày:     7/1/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  202942

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

01/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

1.654

Chỉ số mới

1.874

M3 Tiêu thụ

220

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 220 13.800 3.036.000

3.036.000
151.800
303.600

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 3.491.400

Bằng chữ:   Ba triệu bốn trăm chín mươi mốt ngàn bốn trăm đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 11/01/2024 08:41:11

Ngày  11   tháng  01   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 533077

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      8/1/2024      đến ngày:     7/2/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  607020

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

02/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

1.874

Chỉ số mới

2.099

M3 Tiêu thụ

225

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 225 13.800 3.105.000

3.105.000
155.250
310.500

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 3.570.750

Bằng chữ:   Ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn bảy trăm năm mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/02/2024 08:53:38

Ngày  16   tháng  02   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 905446

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      8/2/2024      đến ngày:     7/3/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3653211

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  954043

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL

Địa chỉ KH:  THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG,

VIỆT NAM
DCLD: THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 8, ẤP XÓM ĐÈN Đ.THỦ BIÊN-ĐẤT CUỐC, XÃ TÂN MỸ, H.BẮC TÂN
UYÊN, BD
Mã số thuế KH:   3700667651

 

Danh bộ

8904.0300.34

Kỳ/Năm

03/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

2.099

Chỉ số mới

2.316

M3 Tiêu thụ

217

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 217 13.800 2.994.600

2.994.600
149.730
299.460

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường 10%:  

Tổng số tiền phải trả: 3.443.790

Bằng chữ:   Ba triệu bốn trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm chín mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 12/03/2024 09:26:59

Ngày  12   tháng  03   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ 





https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG 



Số phiếu: 02778-02/2022/PKQ-THH (22.4252)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 1/4 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  11/08/2022 

5. Ngày trả kết quả :  19/08/2022 

6. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 220812.KT.001 
Khí thải tại lò hơi 15 tấn ghi xích (D= 1m)  

(X= 1225 714; Y= 617 648) 
Khí thải tại nguồn  

2 220812.NT.001 Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) Nước thải 

3 220812.KT.009 Khí thải tại lò hơi 10 tấn hơi/h Khí thải tại nguồn  

 

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 



Số phiếu: 02778-02/2022/PKQ-THH (22.4252)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 2/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 220812.KT.001) 

 
 

STT 
THÔNG 

SỐ 

ĐƠN 

VỊ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỬ 

KẾT QUẢ 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

Cột B, 

Kp=0,9 và 

Kv=1 

1 Lưu lượng(b) m
3
/h 

US.EPA 

Method 2 
25.393 24.204 20.369 23.322 - 

2 

Lưu huỳnh 

đioxit 

(SO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 
450 

3 
NOx (tính 

theo NO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 
87,2 93,1 81,6 87,3 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO)(b) 
mg/Nm

3
 

HDCV – 

LM -01 
376 324 423 374 900 

5 Bụi (PM)(b) mg/Nm
3
 

US.EPA 

Method 05 
86,4 80,3 87,2 84,6 

 

180 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=0,9 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí 

thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 

01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 220812.KT.001: Khí thải tại lò hơi 15 tấn ghi xích (D= 1m) (X= 1225 714; Y= 617 648) 



Số phiếu: 02778-02/2022/PKQ-THH (22.4252)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 3/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 220812.NT.001) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 

QCVN 40:2011/BTNMT; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ 

số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- 220812.NT.001: Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 6,39 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2008  20 21,6 

3 COD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 43 54 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(b) 
mg/L TCVN 6625:2000 26 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật(a,b) 
mg/L SMEWW 5520B&F: 2017 3,2 - 

6 Tổng Nitơ(b) mg/L TCVN 6638:2000 13,6 14,4 

7 Tổng Photpho (a,b) mg/L TCVN 6202:2008 2,21 2,88 

8 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2017 2,8 x 10
3
 

 

3.000 



Số phiếu: 02778-02/2022/PKQ-THH (22.4252)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 4/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 220812.KT.009) 

 
 

STT 
THÔNG 

SỐ 

ĐƠN 

VỊ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỬ 

KẾT QUẢ 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

Cột B, 

Kp=0,9 và 

Kv=1 

1 Lưu lượng(b) m
3
/h 

US.EPA 

Method 2 
22.155 20.684 21.792 21.544 - 

2 

Lưu huỳnh 

đioxit 

(SO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 
450 

3 
NOx (tính 

theo NO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 
79,0 71,4 75,2 75,2 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO)(b) 
mg/Nm

3
 

HDCV – 

LM -01 
285 356 336 326 900 

5 Bụi (PM)(b) mg/Nm
3
 

US.EPA 

Method 05 
75,2 79,6 76,5 77,1 

 

180 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=0,9 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí 

thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 

01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 220812.KT.009: Khí thải tại lò hơi 10 tấn hơi/h 



Số phiếu: 02794-02/2022/PKQ-THH (22.4852)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 1/4 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  12/08/2022 

5. Ngày trả kết quả :  20/08/2022 

6. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 220813.KT.016 
Khí thải tại lò hơi 15 tấn ghi xích (D= 1m)  

(X= 1225 714; Y= 617 648) 
Khí thải tại nguồn  

2 220813.NT.029 Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) Nước thải 

3 220813.KT.017 Khí thải tại lò hơi 10 tấn hơi/h Khí thải tại nguồn  

 

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 



Số phiếu: 02794-02/2022/PKQ-THH (22.4852)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 2/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 220813.KT.016) 

 
 

STT 
THÔNG 

SỐ 

ĐƠN 

VỊ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỬ 

KẾT QUẢ 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

Cột B, 

Kp=0,9 và 

Kv=1 

1 Lưu lượng(b) m
3
/h 

US.EPA 

Method 2 
21.689 22.785 24.635 23.036 - 

2 

Lưu huỳnh 

đioxit 

(SO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 
450 

3 
NOx (tính 

theo NO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 
79,0 86,5 94,0 86,5 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO)(b) 
mg/Nm

3
 

HDCV – 

LM -01 
353 348 343 348 900 

5 Bụi (PM)(b) mg/Nm
3
 

US.EPA 

Method 05 
79,6 86,4 80,9 82,3 

 

180 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=0,9 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí 

thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 

01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 220813.KT.016: Khí thải tại lò hơi 15 tấn ghi xích (D= 1m) (X= 1225 714; Y= 617 648) 



Số phiếu: 02794-02/2022/PKQ-THH (22.4852)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 3/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 220813.NT.029) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 

QCVN 40:2011/BTNMT; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ 

số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- 220813.NT.029: Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 6,36 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2008  19 21,6 

3 COD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 40 54 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(b) 
mg/L TCVN 6625:2000 21 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật(a,b) 
mg/L SMEWW 5520B&F: 2017 2,9 - 

6 Tổng Nitơ(b) mg/L TCVN 6638:2000 12,1 14,4 

7 Tổng Photpho (a,b) mg/L TCVN 6202:2008 1,97 2,88 

8 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2017 2,8 x 10
3
 

 

3.000 



Số phiếu: 02794-02/2022/PKQ-THH (22.4852)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 4/4 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 220813.KT.017) 

 
 

STT 
THÔNG 

SỐ 

ĐƠN 

VỊ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỬ 

KẾT QUẢ 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình 

Cột B, 

Kp=0,9 và 

Kv=1 

1 Lưu lượng(b) m
3
/h 

US.EPA 

Method 2 
20.568 22.361 21.685 21.538 - 

2 

Lưu huỳnh 

đioxit 

(SO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 

KPH 

(MDL=5,0) 
450 

3 
NOx (tính 

theo NO2)
(b) 

mg/Nm
3
 

HDCV – 

LM -01 
82,7 75,2 79,0 79,0 765 

4 
Cacbon oxit 

(CO)(b) 
mg/Nm

3
 

HDCV – 

LM -01 
315 300 322 312 900 

5 Bụi (PM)(b) mg/Nm
3
 

US.EPA 

Method 05 
75,8 78,2 77,5 77,2 

 

180 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=0,9 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí 

thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 

01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 220813.KT.017: Khí thải tại lò hơi 10 tấn hơi/h 



Số phiếu: 02802-02/2022/PKQ-THH (22.4853)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 1/2 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  15/08/2022 

5. Ngày trả kết quả :  23/08/2022 

6. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 220816.NT.006 Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) Nước thải 

 

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 



Số phiếu: 02802-02/2022/PKQ-THH (22.4853)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 2/2 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 220816.NT.006) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 

QCVN 40:2011/BTNMT; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ 

số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- 220816.NT.006: Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 6,40 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2008  17 21,6 

3 COD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 38 54 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(b) 
mg/L TCVN 6625:2000 24 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật(a,b) 
mg/L SMEWW 5520B&F: 2017 1,9 - 

6 Tổng Nitơ(b) mg/L TCVN 6638:2000 13,1 14,4 

7 Tổng Photpho (a,b) mg/L TCVN 6202:2008 2,03 2,88 

8 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2017 2,2 x 10
3
 

 

3.000 



Số phiếu: 02818-02/2022/PKQ-THH (22.4854)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 1/2 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  16/08/2022 

5. Ngày trả kết quả :  24/08/2022 

6. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 220817.NT.019 Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) Nước thải 

 

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 



Số phiếu: 02818-02/2022/PKQ-THH (22.4854)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 2/2 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 220817.NT.019) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 

QCVN 40:2011/BTNMT; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ 

số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- 220817.NT.019: Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 6,37 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2008  18 21,6 

3 COD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 40 54 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(b) 
mg/L TCVN 6625:2000 22 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật(a,b) 
mg/L SMEWW 5520B&F: 2017 2,6 - 

6 Tổng Nitơ(b) mg/L TCVN 6638:2000 12,4 14,4 

7 Tổng Photpho (a,b) mg/L TCVN 6202:2008 2,32 2,88 

8 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2017 2,4 x 10
3
 

 

3.000 



Số phiếu: 02837-02/2022/PKQ-THH (22.4855)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 1/2 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH HON DA INDUSTRIAL 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 8, ấp xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên,  

tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  17/08/2022 

5. Ngày trả kết quả :  25/08/2022 

6. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 220818.NT.018 Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) Nước thải 

 

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 



Số phiếu: 02837-02/2022/PKQ-THH (22.4855)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2022 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 

BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/01                                 Ngày BH/ HL: 09/03/2021                                       Trang 2/2 
 

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 220818.NT.018) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- Cột A, Kq=0,6 và Kf=1,2: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 

QCVN 40:2011/BTNMT; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ 

số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào 

nguồn tiếp nhận nước thải. 

- 220818.NT.018: Nước thải sau hệ thống xử lý (X= 1225 702; Y= 617 548) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

Cột A, Kq=0,6 

và Kf=1,2 

1 pH(b) - TCVN 6492:2011 6,35 5,5 ÷ 9 

2 BOD5 
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2008  20 21,6 

3 COD(a,b) mg/L SMEWW 5220C:2017 42 54 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(b) 
mg/L TCVN 6625:2000 26 36 

5 
Dầu mỡ động thực 

vật(a,b) 
mg/L SMEWW 5520B&F: 2017 2,1 - 

6 Tổng Nitơ(b) mg/L TCVN 6638:2000 12,9 14,4 

7 Tổng Photpho (a,b) mg/L TCVN 6202:2008 2,01 2,88 

8 Coliform(b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2017 2,1 x 10
3
 

 

3.000 
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